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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 
 

 Số:      /UBND-VP 
V/v phối hợp báo cáo tình hình 

thực hiện chế độ chính sách cho 

học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 

2010-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày       tháng  3  năm 2022 

 

           Kính gửi:  

 

 

- Các Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; 

- Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT đóng trên 

địa bàn huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện. 

                           

 Căn cứ Công văn số 490/SGDĐT- KHTC ngày 10/3/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc thực hiện chế độ chính sách cho học sinh 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2021. Để tổng hợp đề xuất các cấp, các ngành 

về nội dung, kinh phí thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2010-2021 trên địa bàn huyện Tủa Chùa, UBND huyện đề 

nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổng hợp tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh 

DTTS giai đoạn 2010-2021 trên địa bàn huyện như sau: 

 - Đánh giá thực trạng học sinh DTTS theo học tiểu học, THCS. 

 - Số học sinh người DTTS tham gia học tập, bỏ học từ tiểu học đến THCS. 

 - Đánh giá thực trạng học sinh DTTS tham gia học chuyên nghiệp, bỏ học 

theo từng năm học tại các xã I, II, III.  

 - Đánh giá thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân tồn tại trong việc triển khai 

các chính sách giáo dục tại địa phương và nguyên nhân bỏ học của học sinh 

DTTS giai đoạn 2010-2021 do Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý. 

 - Tình hình thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 

quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ 

năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP 

ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP; Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 về quy định 



2 

 

chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; 

Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí 

đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

 - Tình hình thực hiên các chính sách hỗ trợ giáo dục do địa phương ban 

hành: Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Điện 

Biên về việc quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục từ năm học 2016-

2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 

55/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định về 

khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về 

trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với 

học sinh DTTS giai đoạn 2010-2021 gửi về UBND huyện (qua Phòng GD&ĐT 

huyện) trước ngày 19/3/2022 (file điện tử gửi qua Email: ngochuongtc@gmail.com) 

như sau: 

 - Số học sinh chuyên nghiệp không được hỗ trợ chi phí học tập, bỏ học 

sau khi ra khỏi danh sách hộ nghèo và các xã ĐBKK giai đoạn 2010-2021. 

 - Tình hình thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy 

định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 

học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 

16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP; Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế 

thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo; Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 về quy định chính 

sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh 

viên DTTS rất ít người; Nghị định 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 về quy 

định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên DTTS; Quyết định số 

66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 về quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập 

đối với sinh viên là người DTTS học tại các cơ sở giáo dục đại học. 

 - Tình hình thực hiên các chính sách hỗ trợ giáo dục do địa phương ban 

hành: Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Điện 

Biên về việc quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục từ năm học 2016-

2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 - Các chế độ chính sách khác theo đề cương kèm theo Công văn 490/SGDĐT-

KHTC ngày 10/3/2022. 

 3. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp tình hình thực hiện chế độ chính 
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sách đối với học sinh DTTS giai đoạn 2010-2021 gửi về UBND huyện (qua 

Phòng GD&ĐT huyện) trước ngày 19/3/2022 (file điện tử gửi qua Email: 

ngochuongtc@gmail.com) như sau: 

 - Quyết định 157/2007/QĐ-TTG ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học 

sinh, sinh viên. 

 - Các chế độ chính sách khác theo đề cương kèm theo Công văn 490/SGDĐT-

KHTC ngày 10/3/2022. 

 4. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT đóng trên địa bàn 

huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp tình hình 

thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh DTTS giai đoạn 2010-2021 gửi về 

UBND huyện (qua Phòng GD&ĐT huyện) trước ngày 19/3/2022 (file điện tử 

gửi qua Email: ngochuongtc@gmail.com) như sau: 

 - Tình hình thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy 

định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 

học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 

16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP; Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế 

thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo; Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 về quy định 

chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

 - Tình hình thực hiên các chính sách hỗ trợ giáo dục do địa phương ban 

hành: Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Điện 

Biên về việc quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục từ năm học 2016-

2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 

55/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định về 

khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về 

trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 - Các chế độ chính sách khác theo đề cương kèm theo Công văn 

490/SGDĐT-KHTC ngày 10/3/2022. 

 5. Bảo hiểm xã hội huyện Tủa Chùa: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổng hợp tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh 

DTTS giai đoạn 2010-2021 gửi về UBND huyện (qua Phòng GD&ĐT huyện) 

trước ngày 19/3/2022 (file điện tử gửi qua Email: ngochuongtc@gmail.com) 

như sau: 

- Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh 

Điện Biên Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình 

cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống 

trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
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 - Các chế độ chính sách khác theo đề cương kèm theo Công văn 

490/SGDĐT-KHTC ngày 10/3/2022. 

 6. Trung tâm GDNN-GDTX huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổng hợp tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh 

DTTS giai đoạn 2010-2021 gửi về UBND huyện (qua Phòng GD&ĐT huyện) 

trước ngày 19/3/2022 (file điện tử gửi qua Email: ngochuongtc@gmail.com) 

như sau: 

- Đánh giá thực trạng học sinh DTTS theo học tập từ THCS đến THPT và  

học nghề tại các xã I, II, III giai đoạn 2010 - 2021. 

- Số học sinh người DTTS tham gia học tập từ THCS đến THPT và học 

nghề tại các xã vùng I, II, III.  

 - Tình hình thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy 

định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 

học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 

16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP; Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế 

thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo. 

 - Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 về giáo dục nghề nghiệp. 

 - Các chế độ chính sách khác theo đề cương kèm theo Công văn 

490/SGDĐT-KHTC ngày 10/3/2022. 

Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo 

nội dung, yêu cầu. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổng hợp chung toàn bộ 

các số liệu liên quan đến chế độ chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2010-2021 trên địa bàn huyện, tham mưu cho UBND huyện báo cáo kết 

quả gửi các cấp, các ngành theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Tuyết Ban 
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